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LĨNH VỰC: KẾ TOÁN

1. Tài liệu tham khảo:

-  Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.
- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016, quy định chi tiết một số điều luật của kế toán.

- Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

- Thông tư 185/2010/TT-BTC về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

2. Hình thức thi: Trắc nghiệm

3. Nội dung ôn tập:

A. LUẬT KẾ TOÁN: tập trung các nội dung sau đây

- Phạm vi, đối tượng áp dụng luật kế toán

- Giải thích từ ngữ

- Nguyên tắc kế toán

- Đối tượng kế toán

- Nội dung chứng từ kế toán, thời gian lưu trữ chứng từ.
- Sổ kế toán: mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán; sửa sổ kế toán

- Hệ thống sổ kế toán

- Sửa sổ kế toán

- Báo cáo tài chính nhà nước

- Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

- Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

- Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

- Những người không được làm kế toán.
B. KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Chương 1. Tổng quan về kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp

1.1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị Hành chính sự nghiệp (HCSN)

1.2. Đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN

1.3. Nhiệm vụ của kế toán trong đơn vị HCSN

1.4. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

- Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán

- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

- Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán

- Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán

Chương 2. Kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa

2.1. Kế toán tiền mặt

2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc

2.3. Kế toán tiền đang chuyển

2.4. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.5. Kế toán sản phẩm, hàng hóa

Chương 3. Kế toán các khoản đầu tư tài chính

3.1.Những vấn đề chung

3.2. Kế toán đầu tư tài chính

Chương 4. Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản

4.1. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ)

4.2. Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ

4.3. Kế toán sửa chữa TSCĐ

4.4. Kế toán xây dựng cơ bản

Chương 5. Kế toán các khoản thanh toán

5.1.Kế toán các khoản phải thu

5.2. Kế toán các khoản tạm ứng

5.3. Kế toán các khoản cho vay

5.4. Kế toán các khoản phải trả

5.5. Kế toán các khoản phải nộp Nhà nước

5.6. Kế toán các khoản phải trả công nhân viên chức

5.7. Kế toán các khoản phải nộp theo lương

5.8. Kế toán tạm ứng kinh phí

5.9. Kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau

5.10. Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới

Chương 6. Kế toán nguồn kinh phí 

6.1. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động 

6.2. Kế toán nguồn kinh phí dự án

6.3. Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước

6.4. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

6.5. Kế toán nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

6.6. Kế toán trích lập và sử dụng các quỹ

6.7. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản

6.8. Kế toán chênh lệch thu, chi chưa xử lý

Chương 7. Kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp

7.1. Kế toán các khoản thu sự nghiệp

7.2. Kế toán các khoản thu chưa qua ngân sách

7.3. Kế toán chi hoạt động

7.4. Kế toán chi dự án

7.5. Kế toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước

C. MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP THAM KHẢO:
Câu 1. Kể tên các hình thức kế toán áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp?
Câu 2. Đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận không?
Câu 3. Trình bày nguyên tắc kế toán?

Câu 4. Kể tên các đối tượng áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp? 

Câu 5. Chế độ kế toán là gì? Kế toán là gi? Kỳ kế toán là gì?

Câu 6. Kể tên các hình thức sửa sổ kế toán? và cách thức áp dụng.

Câu 7. Sổ kế toán dùng để làm gì? Mỗi đơn vị kế toán có thể thay đổi, điều chỉnh hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm hay không?
Câu 8. Kiểm kê tài sản là gì?

Câu 9.Tài liệu kế toán được lưu giữ bao lâu?

Câu 10. Các báo cáo được lập tại đơn vị hành chính sự nghiệp?

Câu 11. Trình bày Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán?

Câu 12. Những người không được làm kế toán là đối tượng nào?
Câu 13. Kể tên các chứng từ kế toán thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương, tiền tệ, vật tư, tài sản cố định?

Câu 14. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Rút dự toán chi hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000.000 đồng.
2. Chi tiền mặt trả tiền tiền dịch vụ mua ngoài 6.000.000 đồng.

3. Mua tài sản cố định hữu hình có giá mua 40.000.000 đồng, thuế GTGT 10% dùng cho hoạt động chuyên môn. Đơn vị đã rút dự toán chuyển khoản thanh toán cho người bán.

4. Tạm ứng cho nhân viên đi công tác 3.000.000 đồng.

5. Kho bạc tạm ứng kinh phí cho hoạt động hành chính sự nghiệp của đơn vị là 30.000.000 đồng nhập quỹ tiền mặt.

6. Thu phí bằng tiền mặt 50.000.000 đồng.

7. Mua một TSCĐHH có giá mua đã bao gồm 10% thuế GTGT là 33.000.000 đồng dùng cho hoạt động chuyên môn. Đơn vị đã chuyển tiền gửi kho bạc thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt là 300.000 đồng.

8. Nộp toàn bộ số phí thu được vào tài khoản tiền gửi kho bạc.

9. Tiền lương phải trả cho công nhân viên trong hoạt động hành chính sự nghiệp là 30.000.000 đồng, hoạt động dự án 40.000.000 đồng.
10. Chuyển tiền gởi kho bạc thanh toán lương cho nhân viên 30.000.000 đồng.
11. Chuyển khoản thanh toán nợ cho nhà cung cấp vật tư 15.000.000 đồng, nhưng đến cuối tháng chưa nhận được giấy báo nợ của kho bạc.

12. Nhập kho 100 kg vật liệu dùng cho hoạt động chuyên môn, giá mua chưa thuế 180.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, đơn vị đã chuyển tiền gởi kho bạc thanh toán cho nhà cung cấp. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 100.000 đồng.
13. Nhập kho công cụ dụng cụ 80 bộ dùng cho hoạt động chuyên môn, giá mua chưa thuế 150.000 đồng/bộ, thuế GTGT 10%, đơn vị chưa thanh toán tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền tạm ứng 80.000 đồng.

14. Xuất kho 20.000.000 đồng vật liệu dùng cho hoạt động chuyên môn.

15. Mua một TSCĐHH dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị (tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) có giá mua 50.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán.

16. Thanh lý một TSCĐHH dùng cho hoạt đọng hành chính sự nghiệp có nguyên giá 40.000.000 đồng, đã ghi nhận hao mòn đủ. Phế liệu thu hồi bằng tiền mặt 500.000 đồng.

17. Bán 1 TSCĐHH dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp có nguyên giá 30.000.000 đồng, trị giá hao mòn lũy kế 25.000.000 đồng. Tài sản cố định được bán với giá 4.000.000 đồng, đã thu bằng tiền mặt. Chi phí vận chuyển đem bán trả bằng tiền mặt 200.000 đồng.

18. Xuất kho 260 bộ dụng cụ dùng cho hoạt động chuyên môn với trị giá xuất 33.000.000 đồng.
19. Đơn vị chuyển tiền gởi ngân hàng để gởi tiền có kỳ hạn 1 năm vào ngân hàng thương mại 500.000.000 đồng, lãi suất 5%/năm nhận khi đáo hạn bằng chuyển khoản.
20. Bán một TSCĐHH dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh (tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) có nguyên giá 50.000.000 đồng, giá trị hao mòn lũy kế 45.000.000 đồng. Tài sản cố định được bán với giá 6.600.000 đồng (trong đó thuế GTGT 10%), thu bằng tiền gởi ngân hàng.

21. Thuế thu nhập cá nhân tính cho công nhân viên trong đơn vị là 3.000.000 đồng.

22. Kiểm kê phát hiện thiếu nguyên vật liệu thuộc nguồn kinh phí hoạt động chưa xác định được nguyên nhân trị giá 20.000.000 đồng.
Yêu cầu: 
a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên? 
b.Tính nguyên giá TSCĐ ở nghiệp vụ 3, 7, 15 ?
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